
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1 GHT Skincare
Broad spectrum 

sunscreen
106/22/CBMP-AG 29/4/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm GHT

Số 8 đường Lê Quát, khóm Đông Hưng, 

phường Đông Xuyên,Tp. Long Xuyên, 

An Giang

2 HN Oriana
Collagen Skin 

Cleanser
107/22/CBMP-AG 05/05/2022

Công ty TNHH TM DV 

XNK Hoàng Nhung

Số 37/7 Bùi Dương Lịch, KP 1, P. Bình 

Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh

3 NT-II

Sun science 

Protection & keep 

white

108/22/CBMP-AG 05/05/2022
Công ty TNHH TM XNK 

mỹ phẩm NTII

Số 496/9/1 Dương Quảng Hàm, P. 6, Q. 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

4 Bella Ac care ampoule 109/22/CBMP-AG 05/05/2022

Khóm Mỹ Lộc, phường 

Mỹ Phước, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

Công ty TNHH XNK Mỹ phẩm Hoàng 

Gia

5 Bella
Perfect collagen 

cream
110/22/CBMP-AG 05/05/2022

Khóm Mỹ Lộc, phường 

Mỹ Phước, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

Công ty TNHH XNK Mỹ phẩm Hoàng 

Gia

6 Bella AC care cream 111/22/CBMP-AG 05/05/2022
Công ty TNHH XNK Mỹ 

phẩm Hoàng Gia

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

7 Dr'S Skin
Ha-B5 cleansing 

foam
112/22/CBMP-AG 05/05/2022 Công ty TNHH Dr'S Skin

Số 387 đường Phú Lợi, phường phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

8 Eff New
Perfect Repairing 

mask
113/22/CBMP-AG 11/05/2022

Công ty CPDVTM 

Newso Skin

Số 652/12 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 30/6/2022)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

9 Green Perfect skin mask 114/22/CBMP-AG 11/05/2022
Công ty Cổ phần XNK 

Xanh

Số 35 lô 19, đường DCT15, P. Tân Hưng 

Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

10 C. Medic+ Hydrating B5 Serum 115/22/CBMP-AG 11/05/2022
Công ty TNHH TM & 

DV Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

11 C. Medic+
Hyaluron 

concentrate serum
116/22/CBMP-AG 11/05/2022

Công ty TNHH TM & 

DV Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

12 Kasumi
Protect whitening 

face cream
117/22/CBMP-AG 11/05/2022

Công ty Cổ phần XNK 

Xanh

Số 35 lô 19, đường DCT15, P. Tân Hưng 

Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

13 Kasumi 3.0 Peeling serum 118/22/CBMP-AG 11/05/2022
Công ty Cổ phần XNK 

Xanh

Số 35 lô 19, đường DCT15, P. Tân Hưng 

Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

14 Kasumi
Arbutin tone up 

cream
119/22/CBMP-AG 11/05/2022

Công ty Cổ phần XNK 

Xanh

Số 35 lô 19, đường DCT15, P. Tân Hưng 

Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

15 Sealab
Extreme Collagen 

Cleansing
120/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp

Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

16 Sealab

B3 Total Effects 7 

In one Instants 

Smoothing serum

121/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp
Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

17 Sealab Active dry touch 122/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp
Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

18 Sealab
Hyaluronic acid B5 

cream
123/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp

Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

19 Sealab Acne Spot gel 124/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp
Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

20 Sealab
BHA 2% Toning 

solution
125/22/CBMP-AG 13/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp

Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

21 C&O Clinic
Extra peeling 

bakuchiol serum 1%
126/22/CBMP-AG 17/05/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

22 C&O Clinic
Vitamin C power 

serum
127/22/CBMP-AG 17/05/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

23 C&O Clinic UV Protection lotion 128/22/CBMP-AG 17/05/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh

24 Iskin 
Collagen youth 

ampoule
129/22/CBMP-AG 17/05/2022

Công ty TNHH TM DV 

XNK Sabely

Số 6-8 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q 

Tân Phú, Tp. HCM

25 Freshity Milk body lotion 130/22/CBMP-AG 17/05/2022
Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 

Phú Nhuận, Tp. HCM

26 DNV Serum Búp 131/22/CBMP-AG 17/05/2022
Công ty TNHH SX Dược 

mỹ phẩm DNV

Số 24 đường số 9, KDC Trung Sơn, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

27 Princess
Sexy princess 

cleanser gel
132/22/CBMP-AG 17/05/2022

Công ty TNHH  

Biobeaulab

Căn 11 đường 13, Nine South Estates, 

đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

28 9 Tido 24 K Gold mask 133/22/CBMP-AG 20/05/2022
Công ty TNHH TMDV 9 

TiDo Beatiful

Số 11/10E Lê Văn Thọ, P.14, quận Gò 

Vấp, Tp. HCM

29 MQ Skin Repail Essence 134/22/CBMP-AG 23/05/2022 Công ty CPXNK MQ
Số 280 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

Tp. HCM

30 STT white SOS Peeling serum 135/22/CBMP-AG 25/05/2022
Công ty TNHH TM STT 

Bright Star

Số 21/10 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận 

Tân Bình , Tp. HCM

31 C.Medic+ Anti acne gel 136/22/CBMP-AG 25/05/2022
Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

32 C.Medic+
Pro- Effect sun 

cream
137/22/CBMP-AG 25/05/2022

Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

33 C.Medic+
Acne solutions 

serum
138/22/CBMP-AG 25/05/2022

Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

34 C.Medic+ Anti acne cream 139/22/CBMP-AG 25/05/2022
Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

35 Sealab
Pro acne solution 

serum
140/22/CBMP-AG 25/05/2022 Công ty TNHH Beaucamp

Số 70 Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

36 Fanya White body lotion 141/22/CBMP-AG 25/05/2022
Công ty TNHH Dược- 

Mỹ phẩm TTH

Số 265/7 Nơ Trang Long, phường 11, 

quận Bình Thạnh, Tp. HCM

37 Hyeon lab
Diamond skin tone 

up body lotion
142/22/CBMP-AG 25/05/2022

Công ty CPTM quốc tế 

Hyeon Lab Việt Nam

Thôn Thanh Vân, xã Tân Dân, huyện Sóc 

Sơn, Tp.  Hà Nội



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

38 SRC
Si care premium 

feminine presh wash
143/22/CBMP-AG 30/05/2022

Công ty TNHH SRC 

Cosmestic

Số 27A Nguyễn Trãi, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

39 SRC SI Uv BB sun cream 144/22/CBMP-AG 30/05/2022
Công ty TNHH SRC 

Cosmestic

Số 27A Nguyễn Trãi, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

40 SRC

Si care premium 

masculine presh 

wash

145/22/CBMP-AG 30/05/2022
Công ty TNHH SRC 

Cosmestic

Số 27A Nguyễn Trãi, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

41 SRC

Si white collagen 

renew whitening 

cream

146/22/CBMP-AG 30/05/2022
Công ty TNHH SRC 

Cosmestic

Số 27A Nguyễn Trãi, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

42 Yaka Diamond
Slimming Body 

spray
147/22/CBMP-AG 06/06/2022

Công ty TNHH TMSX 

Mỹ phẩm Minh Phương

Số 449/23/19/1 Tru7o2ng Chinh, phường 

14, quận Tân Bình, Tp. HCM

43 Yaka Diamond
Uv Protection Sun 

Cream
148/22/CBMP-AG 06/06/2022

Công ty TNHH TMSX 

Mỹ phẩm Minh Phương

Số 449/23/19/1 Trường Chinh, phường 

14, quận Tân Bình, Tp. HCM

44 Heshi
Placenta heshi 

serum
149/22/CBMP-AG 06/06/2022

Công ty TNHH TM&DV 

Helisa

Số 53 Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

45 I'White
Anti-Acne Perfect 

combo
150/22/CBMP-AG 13/06/2022 Công ty CPĐT Eva Group

Số 21, đường số 3, Cityland Park Hills, 

phường 10, quận Gò Vấp, Tp. HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

46 I'White
Melasma Perfect 

combo
151/22/CBMP-AG 13/06/2022 Công ty CPĐT Eva Group

Số 21, đường số 3, Cityland Park Hills, 

phường 10, quận Gò Vấp, Tp. HCM

47 C.Medic+ Pure Vita C Serum 152/22/CBMP-AG 13/06/2022
Công ty TNHH TM&DV 

Crystal Beauty

Số 91F đường Phạm Văn Hai, P. 3, Q 

Tân Bình, Tp. HCM

48 J2 Cosmetics Acne Spot gel 153/22/CBMP-AG 13/06/2022
Công ty TNHH MP J2 

Cosmetics 

Số 171A Lê Văn Thọ, phường 8, quận 

Gò Vấp, Tp. HCM

49 J2 Cosmetics
Pro Anti -Acne 

serum
154/22/CBMP-AG 13/06/2022

Công ty TNHH MP J2 

Cosmetics 

Số 171A Lê Văn Thọ, phường 8, quận 

Gò Vấp, Tp. HCM

50 Dmoon Slimming Body 155/22/CBMP-AG 13/06/2022
Công ty TNHH TM Quốc 

tế Imaxcare

Số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM

51 Dmoon
Pure Vitamin C 

glow serum
156/22/CBMP-AG 13/06/2022

Công ty TNHH TM Quốc 

tế Imaxcare

Số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM

52 Dmoon
Cica Repair B5 

cream
157/22/CBMP-AG 13/06/2022

Công ty TNHH TM Quốc 

tế Imaxcare

Số 430 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM

53 Ilakia
Uv Protection sun 

Block
158/22/CBMP-AG 13/06/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

54 A3 Cosmetics
Niacinamide 

Peptide cream
159/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty Cổ phần Khơ Thị 

Skincare & Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn 

Cư Trinh, Q 1, Tp. HCM

55 A3 Cosmetics
Bio Placenta 

solution
160/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty Cổ phần Khơ Thị 

Skincare & Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn 

Cư Trinh, Q 1, Tp. HCM

56 A3 Cosmetics
Serum vitamin c 

tranexamic
161/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty Cổ phần Khơ Thị 

Skincare & Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn 

Cư Trinh, Q 1, Tp. HCM

57 A3 Cosmetics
Uv protection sun 

cream
162/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty Cổ phần Khơ Thị 

Skincare & Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn 

Cư Trinh, Q 1, Tp. HCM

58 A3 Cosmetics
Irritation reducing 

gel mask
163/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty Cổ phần Khơ Thị 

Skincare & Clinic

Số 222-224 Trần Hưng Đạo, p. Nguyễn 

Cư Trinh, Q 1, Tp. HCM

59 Freshity
Jojoba micro-ce 

recovering
164/22/CBMP-AG 17/06/2022

Công ty TNHH TMDV 

Freshity

Số 98 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 

Phú Nhuận, Tp. HCM

60 Angel Paris 
Ojam Queen Secret 

Love
165/22/CBMP-AG 28/06/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

61 Angel Paris 
Kenzo Queen 

Secret Love
166/22/CBMP-AG 28/06/2022

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. 

HCM


